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I. KHỞI ĐỘNG 

1. Khởi động phần mềm 

Để khởi động QS Crystal, làm 1 trong 2 cách sau đây: 

 
 Bấm trực tiếp vào logo QS Crystal trên Desktop 

 
 Chọn Search trên Menu Window > QSCrystal 

 

 Lưu ý: QS Crystal luôn luôn tự động update phiên bản mới nhất. Người sử dụng sẽ luôn được trải nghiệm tốt 

nhất cho dù là bản dùng free, dùng thử hay trả phí. Để khởi động được QS Crystal cần phải có kết nối internet. 

Sau khi khởi động và kiểm tra update xong, phiên bản dùng thử/full sẽ có giao diện đăng nhập như dưới đây. 
 

Điền thông tin đăng nhập vào để khởi động. Với phiên bản miễn phí thì không cần phải làm bước này. 

 Bản miễn phí: Dùng vĩnh viễn nhưng giới hạn số lượng bản vẽ và bảng tính. Không cho phép xuất khối 

lượng. 

 Bản dùng thử: 30 ngày và giới hạn số lượng bản vẽ, bảng tính. 

 Bản trả phí: Đầy đủ chức năng. 
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2. Giao diện làm việc 

QS Crystal có 4 giao diện làm việc chính. 

 
 Khởi động 

Ở giao diện này ta chỉ tạo dự án mới hoặc mở dự án đã có. 
 

 Đo bóc 

Việc đo bóc được thực hiện trực tiếp trên bản vẽ CAD, PDF và hình ảnh. 
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 Bảng tính 

Sau khi thực hiện xong bóc tách khổi lượng ta chuyển qua bảng tính và xuất / liên kết các khối lượng đã bóc với 

bảng tính. 
 

 Báo cáo 

Đây là giao diện của chức năng chỉnh báo cáo / hồ sơ xuất ra. 
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3. Trình tự làm việc 

QS Crystal được thiết kế để hoàn thành tất cả công việc quản lý và lập dự toán xây dựng từ bóc tách khối 

lượng cho đến xuất hồ sơ, điều chỉnh, thanh quyết toán. 

a. LẬP DỰ TOÁN 

 Tạo dự án. (Giao diện Khởi động) 

 Thêm bản vẽ. (Giao diện Bóc tách) 

 Bóc tách khối lượng. (Giao diện Bóc tách) 

 Xuất / Liên kết khối lượng với bảng tính. (Giao diện Bảng tính) 

 Chỉnh báo cáo. (Giao diện Báo cáo) 

 Xuất báo cáo. (Giao diện Bảng tính) 

b. ĐIỀU CHỈNH 

 Cập nhật bản vẽ điều chỉnh. (Giao diện Bóc tách) 

 Chỉnh sửa khối lượng đã bóc. Các khối lượng trên bảng tính sẽ tự động cập nhật. (Giao diện Bóc tách). 

 Sửa bảng tính. (Nếu có đầu mục công việc mới) (Giao diện Bảng tính) 

 Xuất báo cáo. (Giao diện Bảng tính) 

c. THANH QUYẾT TOÁN 

 Xuất bảng tính sáng bảng tổng hợp vật tư. (Giao diện Bảng tính) 

 Cập nhật giá tháng tự động từ bảng vật tư. (Giao diện Bảng tính) 

 Copy dữ liệu dự toán sang bảng thanh quyết toán. (Giao diện Bảng tính) 

 Nhập khối lượng hoàn thành theo đợt và bấm xuất báo cáo thanh quyết toán. (Giao diện Bảng tính) 
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II. HỆ THỐNG 

1. Danh sách dự án 

Để mở danh sách dự án, làm một trong 2 cách sau: 

 
 Chọn Menu > Công trình gần đây. Các công trình vừa mở gần nhất sẽ hiện ra trong danh sách này. 

 

 Chọn Công trình > Tìm kiếm công trình > Chọn nơi lưu dự án (Ổ C, D, E…) > Tìm Kiếm. 
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2. Thêm dự án 

Để thêm dự án, làm các bước sau. 

 
 Bấm Tạo mới (Ctrl+N). 

 Điền thông tin dự án vào bảng thuộc tính Tạo công trình mới 
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3. Chỉnh sửa dự án 

Để chỉnh sửa thông tin dự án ta chọn Công trình > Thuộc tính 

 

 
 Lưu ý: Tên dự án, và các ngày tạo, ngày chỉnh sửa cuối đều không thể sửa lại được. 
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4.  Lưu và Copy dự án 

 Để lưu dự án bấm Ctrl+S. Hoặc Công trình > Lưu 

 Để copy dự án có 2 cách: 

o Chọn Công trình > Lưu thành 

o Chọn Công trình > Mở thư mục công trình > Copy hết file .qsx và các thư mục. 
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5. Changelog – Thông tin cập nhật 

Mỗi khi cập nhật, các thay đổi sẽ được cập nhật trong mục thông tin của phần mềm hoặc trên trang web 

http://hhbsoftware.com/changelog-tin105. 

Để xem ngay trong phần mềm chọn Công trình > Thông tin > Phiên bản [v1.0.0.xx] 
 

 

http://hhbsoftware.com/changelog-tin105
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6. Hệ thống hỗ trợ trực tuyến 

HHB Software cung cấp dịch vụ hỗ trợ trực tuyến 24/7 cho ngôn ngữ tiếng Anh và tiếng Việt. 

 
Bấm nút Hỗ trợ trực tuyến ở góc dưới bên trái phần mềm hoặc trực tiếp trên trang web 

http://www.hhbsoftware.com/ 

 Lưu ý: HHB Software hỗ trợ cho cả khách hàng dùng thử và khách hàng tương lai. Tuy nhiên nếu bạn đã 

mua phần mềm thì nên sử dụng chức năng Hỗ trợ trực tuyến trong phần mềm để chúng tôi ưu tiên chăm sóc. 

 

 

 
 

http://www.hhbsoftware.com/
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7. Chỉnh sửa cấu hình 

Chỉnh sửa ngôn ngữ tiếng anh, tiếng việt, giao diện tối / sáng, chế độ lưu tự động, backup, bộ xử lý đồ họa 

OpenGL, DirectX. 

 Sau khi chỉnh chế độ ngôn ngữ, phải khởi động lại mới có hiệu lực. 

 Chế độ Save tự động sẽ tự động lưu lại dự án ngay sau bất kì thao tác nào. 

 Chế độ Backup sẽ lưu dự án dự phòng theo vị trí đã định sẵn (Khi mất điện). Ở chế độ này ta luôn phải bấm 

bấm Save (Ctrl+S) hoặc Công trình > Lưu. 
 

 Giao diện tối. 
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8. Làm việc nhóm / Hợp tách công trình 

QS Crystal cho phép người sử dụng làm việc nhóm theo 2 cách 

 
 Cùng làm trên một dự án và nhập các file dự án lại với nhau bằng chức năng Hợp tách công trình. 

 Cùng làm trên một file dự án trên Server / Cloud. (Chức năng này chỉ có ở phiên bản Network – Đặt hàng 

cho từng doanh nghiệp vì lý do bảo mật). 

Để hợp tách 2 file dự án chọn Công trình > Hợp / Tách công trình. 
 

- Chọn các công trình muốn nhập lại với nhau. 

- Chọn ví trí xuất file dự án đã nhập 

- Chọn phương thức nhập các dự án 

a. Hợp phân biệt: Tất cả các Bản vẽ, Nhóm đo, Bảng tính, Báo cáo đều riêng biệt. 

b. Hợp các đối tượng trùng tên hoặc Id tham chiếu: Các bản vẽ, nhóm đo, bảng tính có chung 

tên hoặc ID sẽ chỉ giữ lại 1. (Đây là kiểu hợp / tách hay dùng nhất) 

Lưu ý: Khi hợp / tách thì các file thành phần vẫn sẽ còn nguyên. QS Crystal sẽ tạo ra một file hợp nhất. 
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9. Đặt password bảo vệ dự án 

 Chọn Công trình > Bảo mật 

 

 

 
o Nhập mật khẩu mới. 

o Nén file: Nén file giảm dung lượng. 

o Mã hóa file: Mã hóa toàn bộ file (Bảo mật mức cao nhất). 
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III.  BẢN VẼ 

1. Thêm bản vẽ 

Một dự án có thể sử dụng một hoặc nhiều bản vẽ. QS Crystal hỗ trợ bóc tách khối lượng trực tiếp trên bản vẽ, 

từ đó xuất sang Bảng tính để làm dự toán. Mỗi dự án có thể thêm số lượng bản vẽ không giới hạn và cho phép sắp 

xếp bản vẽ theo thư mục (Kết cấu, Hoàn thiện, MEP, Hạ tầng…) 

Để thêm bản vẽ vào dự án ta có 2 cách: 

 Kéo thả trực tiếp bản vẽ vào khu vực Bản vẽ ở Giao diện Bóc tách. 

 Chọn Bản vẽ > Thêm Bản vẽ 
 

 QS Crystal có thể đọc được tất cả các loại file bản vẽ: PDF, .DWG, .DXF, .DGN, .BMP, .JPEG, 

.PNG, JPG. 

Gợi ý: Có thể chọn và thêm được nhiều bản vẽ một lúc 
 

 Lưu ý: Để đảm bảo chất lượng công việc không bị ảnh hưởng khi bản vẽ bị thay đổi chỗ hoặc tên, phần mềm sẽ lưu 

bản vẽ tại thư mục Drawings của Thư mục Dự án chứ không đọc trực tiếp file gốc. 
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2. Thông tin bản vẽ 

Sau khi thêm bản vẽ, ta có thể thêm các thông tin của bản vẽ. 

 

 Thư mục: Ta có thể thêm thông tin thư mục bản vẽ để phần mềm sắp xếp, tiện cho việc theo dõi sau này. 

(Ví dụ thư mục bản vẽ Kết cấu, Hoàn thiện, MEP, Hạ tầng…) 

 Check lỗi bản vẽ: Rất nhiều bản vẽ chứa một số lỗi nhất định (Do quá trình người vẽ), khiến cho bản vẽ bị 

chậm hoặc bị đóng khi gặp lỗi. Chức năng này sẽ sửa lại các lỗi đó để công việc hiệu quả hơn. 

 Thông tin: Các thông tin bổ sung, mô tả bản vẽ. Có thể không cần điền 

 Hệ só nhân: Hệ số để nhân các khối lượng bóc ra từ bản vẽ này. Ví dụ các tầng điển hình của các tòa nhà 

cao tầng. 

 Tham số bản vẽ: Chỉnh đơn vị mà bản vẽ sử dụng cũng như các tỷ lệ. Ta có thể giữ nguyên không cần 

chỉnh ở đây và để sau này chỉnh bằng chức năng Căn chỉnh theo trục ở dưới. 
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3. Căn chỉnh tỷ lệ 

Các bản vẽ PDF hoặc ảnh sẽ phải chỉnh lại tỷ lệ trước khi tiến hành đo bóc. Bản vẽ CAD thường có sẵn thông 

số tỷ lệ, nhưng đôi khi người vẽ cũng phạm sai lầm và cần phải chỉnh lại. 

Để căn chỉnh lại bản vẽ, ta sử dụng công cụ căn trục X hoặc căn trục Y ở menu Bản vẽ 
 

Nếu tỷ lệ hai phương X và Y của bản vẽ là 1:1 thì ta chỉ cần căn the một trục là đủ. Nhưng có những trường hợp 

trục X và Y có tỷ lệ khác nhau (Bản vẽ bị méo mó, xiên vẹo…) Thì ta kết hợp căn trục theo cả 2 phương. 

Căn trục X (Hoặc Y): 

 Chọn Căn trục X 

 Click điểm đầu và điểm cuối một đoạn thẳng song song với trục X (hoặc Y) trên bản vẽ. 

 Điền kích thước của đoạn thẳng đó lên cửa sổ 

 Nếu Trục X và Trục Y có tỷ lệ khác nhau thì ta bỏ tích Áp dụng cho trục Y (Hoặc X) và tiếp tục căn theo 

trục còn lại. 

 

 

 Lưu ý: Trong quá trình đo, ta có thể Zoom hoặc Pan bằng chuột giữa. Đây là 2 chức năng được sử dụng 

thường xuyên trong quá trình đo bóc. 
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4. Cập nhật bản vẽ / Bản vẽ thay đổi / Revision 

Việc thay đổi thiết kế, bản vẽ là việc xảy ra rất thường xuyên. Đôi khi việc thay đổi này khiến cho công việc đo 

bóc phải làm lại từ đầu. Tuy nhiên với QS Crystal ta chỉ việc dùng chức năng cập nhật bản vẽ và phần mềm sẽ cập 

nhật tất cả các khối lượng đã đo ở bản vẽ cũ lên bản vẽ mới. 

Việc này giúp người sử dụng dễ dàng nhận biết thiết kế cũ và thiết kế mới có gì khác biệt với nhau. Đồng thời 

dễ dàng chỉnh sửa các đầu mục khối lượng tương ứng. 

 Để cập nhật bản vẽ, bâm chuột phải vào bản vẽ cần cập nhật và chọn thuộc tính. 

 Ở phần File gốc: Ta chỉnh đường link đến bản vẽ mới và tích và ô cập nhật bản vẽ. Sau đó bấm Cập nhật. 

 Phần mềm sẽ tự động chuyển các liên kết, link bản vẽ, khối lượng với bảng tính. 
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5. Chỉnh sửa bản vẽ 

Tag: Xóa bản vẽ, xóa nhiều bản vẽ, thay đổi tên bản vẽ, thay đổi tên nhiều bản vẽ, đổi tên bản vẽ, đổi tên nhiêu 

bản vẽ, đổi thư mục bản vẽ, đổi thư mục nhiều bản vẽ, xóa bản vẽ, xóa nhiều bản vẽ. 

 Để chỉnh sửa bản vẽ ta bấm chuột phải trực tiếp vào bản vẽ và chọn nội dung cần chỉnh 
 

 Để chỉnh sửa nhiều bản vẽ một lúc, chọn Bản vẽ > Nhiều Bản vẽ 

 
 Phần mềm sẽ mở ra cửa sổ Nhiều bản vẽ và ta có thể tích chọn các bản vẽ muốn sửa 
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6. Hiện chú giải trên bản vẽ 

Tag: Chú giải, Legend, Chi tiết bóc bản vẽ 

 Chức năng chú giải sẽ hiện các khối lượng tương ứng với bản vẽ. Để hiện bảng chú giải chọn Bóc tách > Chú 

giải 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Lưu ý: 

 Để các nhóm đo hiện trên chú giải, ta cần phải chọn bôi đen (Select) bên Ô Bóc tách. 

 Khối lượng hiển thị trên chú giải chỉ là khối lượng đã tính trên bản vẽ đang mở. Nếu một khối lượng được 

tính từ nhiều bản vẽ thì khối lượng ở các bản vẽ khác sẽ không được tính. Việc này để phân chia khối 

lượng theo bản vẽ (Tầng, Block, Khu vực, Giai đoạn…). 
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7. Hiện tên phép đo, kết quả đo trên bản vẽ 

Tag: Label, Kích thước trên bản vẽ, Hiển thị kích thước, Tên phép đo, Kết quả phép đo. 

 
Ở chế độ mặc định, tên phép đo và kết quả không được hiện ra trên bản vẽ. Để hiện các thông tin này ta chọn 

Bóc tách > Tên Phép đo > Hiển thị tên phép đo/Hiển thị kết quả phép đo. 
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8. Xoay bản vẽ 

Bản vẽ có thể xoay được theo các chiều khác nhau để tiện quan sát bằng chức năng Bản vẽ > Xoay … 

 

Ngoài ra, QS Crystal còn có chức năng xoay đặc biệt, cho phép ta xoay cả bản vẽ theo 1 đường thẳng bất kì 

(Chọn 1 đường thẳng và xoay để đường thẳng đó song song với trục X). 

Ví dụ ở bản vẽ có các kích thước chéo như thế này. Ta bấm chuột phải vào bản vẽ và chọn Xoay theo đường tự 

vẽ và vẽ theo đường thẳng ta muốn xoay thành trục X. 
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9. Thay đổi màu nền bản vẽ 

Mỗi người có một thói quen khác nhau và có thể có yêu cầu để nhìn bản vẽ trên nền đen hoặc trắng. Để chỉnh 

màu nền của bản vẽ hiển thị chọn Bản vẽ > Màu nền. 
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10. Bật tắt ảnh, hatch, text, layer 

 Một số bản vẽ có quá nhiều hình ảnh hoặc hatch quá nhiều dẫn đến load chậm. Ta có thể bật tắt các chi tiết ở 

Bản vẽ > Hiển thị. 

 

QS Crystal cũng cho phép bật tắt các Layer để tránh rối mắt khi đo bóc. Chọn Tab layer ở Ô Bản vẽ. 
 

QS Crystal cũng cho phép tắt Layer trực tiếp trên bản vẽ bằng cách chọn Bản vẽ > Chọn ẩn Layers > Chọn layer 

muốn tắt (Màu cam). 
 

 

 Lưu ý: Chức năng này cũng có thể làm mẹo để giống lệnh layiso trong CAD. Đầu tiên ta ẩn Layer muốn tách ra. 

Sau đó bấm Đảo ngược. Chức năng này sẽ hiện những layer đã bị ẩn và ẩn những layer đang hiện. 

Chức năng này cải tiến hơn layiso là ta có thể tách nhiều layer ra hơn. 
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11. Xref 

Tag: Xref, bản vẽ thiếu chi tiết 

 
Thông thường các file bản vẽ CAD hay liên kết với một file bản vẽ CAD khác – Thường gặp nhất là khung tên. 

(Gọi là Xref). Để hiển thị được các chi tiết đầy đủ thì phần mềm cần phải copy cả bản vẽ Xref vào trong thư mục 

Drawings của Thư mục dự án. Nguyên nhân là do QS Crystal không đọc trực tiếp bản vẽ gốc mà copy bản vẽ vào 

thư mục của dự án. Việc này để tránh sau này lỡ xóa nhầm hoặc thay đổi tên bản vẽ gốc thì sẽ không ảnh hưởng đến 

dự án đang làm. 
 

 Lưu ý: Bản vẽ Xref phải có đường link đến bản vẽ gốc giống với các file gốc. Nếu Xref gốc và bản vẽ gốc cùng 

thư mục thì bản vẽ Xref cũng phải được copy vào cùng thư mục Drawings. Nếu bản vẽ Xref ở trong thư mục Xref 

thì ta cóp nguyên thư mục Xref vào thư mục Drawings. 
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12. Nhiều tỷ lệ / Vùng căn chỉnh 

Tag: Tỷ lệ bản vẽ khác nhau, khác tỷ lệ. 

 
Một bản vẽ có thể sẽ dùng nhiều tỷ lệ khác nhau. (ví dụ Mặt bằng và Chi tiết). Để có thể sử dụng nhiều tỷ lệ 

trên cùng một bản vẽ ta có thể; 

 Cách 1: Load bản vẽ đó nhiều lần. Mỗi bản vẽ lại đặt tỷ lệ căn chỉnh khác nhau. 

 Cách 2: Sử dụng vùng căn chỉnh. 

o Chuyển sang Vùng căn chỉnh ở ô Bản vẽ. 
 

o Bấm chuột phải. chọn Thêm vùng căn chỉnh. 
 

o Đặt tên vùng căn chỉnh mới. 
 

o Sử dụng căn trục X / Y để chỉnh tỷ lệ của vùng căn chỉnh. 
 

o Khi đo bóc đến chi tiết nào thì ta sử dụng vùng căn chỉnh tương ứng/ 

 



26 
QS Crystal Manual v2.1 HHB Software Pty LTD. 

 

13. Markup / Đánh dấu / Note trên bản vẽ 

QS Crystal cho phép đánh dấu và ghi chú trực tiếp trên bản vẽ. Chức năng nay rất phù hợp trong cuộc họp. 

 
 Bấm chuột phải vào vị trí muốn đánh dâu, chọn Tạo đánh dấu. 

 

 

 

 

 Để hiện danh sách các đánh dấu, Chọn Bóc tách > Đánh dấu > Hiển thị danh sách đánh dấu 
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IV. NHÓM ĐO VÀ PHÉP ĐO 

1. Bóc tách 

Mục đo bóc thể hiện thông tin các đầu mục khối lượng. 

 
 Các thông tin này bao gồm tên đầu mục, kết quả khối lượng, đơn vị và màu biểu diễn. 

 

 Chúng ta có thể chỉnh sửa danh sách này bằng cách chuột phải bảng Menu. 

 

 
 Với một dự án lớn có nhiều đầu mục phải đo bóc, ta có thể mở bảng tìm kiếm (Find Panel) 
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2. Chi tiết bóc tách 

Mục đo bóc thể hiện thông tin chi tiết tính toán của khối lượng. 

 
 Ví dụ đầu mục khối lượng để xem chi tiết Bê tông sàn T1, chọn Bê tông sàn T1 và bấm vào Tab Chi tiết. 

 

 Phần mềm sẽ mở ra chi tiết Bê tông sàn T1 bao gồm các phép đo như hình dưới. Ta có thể chỉnh sửa tên 

hoặc chi tiết của từng Phép đo này. (Ví dụ mỗi chi tiết có một chiều cao khác nhau) 
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3. Đo diện tích 

Các khối lượng có thể được đo bóc trực tiếp từ bản vẽ. Để do diện tích của một chi tiết bất kì, ta vẽ theo đường 

bo của hình đó. Để tạo phép đo diện tích, đưa chuột đến Ô đo bóc và chọn Tạo nhóm mới. 

 

 

 Tên nhóm: Điền tên đầu mục khối lượng muốn đo. 

 ID tham chiếu: Tự động. Người dùng không cần chỉnh ở đây. 

 Thư mục: Xếp nhóm đo vào thư mục để sau này tiện quản lý (Kết cấu, Hoàn thiện, MEP, Hạ tầng…) 

 Kiểu đo: Chọn Đo diện tích. 

 Màu biểu diễn: Ở chế độ mặc định, Phép tính cộng có màu xanh lá cây và Phép tính trừ có màu đỏ. 

Người dùng có thể chọn đổi màu ở đây. 

 Tham số mặc định: Các tham số phụ để tính toán . 

o Hệ số: Khối lượng kết quả sẽ nhân theo hệ số này. 

o Chiều cao: Thông số chiều cao để tính Thể tích hoặc Diện tích tường. 

o Chiều rộng & Offset: Thông số phụ để lập công thức tính phức tạp. 

 Công thức tính kết quả: Đây là chức năng nâng cao, xem ở phần sau. 
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Để bắt đầu đo diện tích ta chọn Nhóm đo diện tích vừa tạo và đưa chuột sang khu vực bản vẽ. 

 Chọn chức năng Kiểu đường hoặc Kiểu điểm để bắt đầu vẽ. Sau khi vẽ xong bấm Enter để kết thúc. 
 

 

 

 Kết hợp với Hiển thị tên phép đo / Hiển thị kết quả phép đo. Thông số phép đo sẽ thể hiện ngay trên 

hình vừa vẽ 
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 Xem ví dụ cụ thể dưới đây. Các khu vực được chỉnh màu khác nhau để dễ phân biệt. 
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4. Đo chiều dài 

Các khối lượng có thể được đo bóc trực tiếp từ bản vẽ. Để do chiều dài của một chi tiết bất kì, ta vẽ theo chi tiết 

đó. Để tạo phép đo diện tích, đưa chuột đến Ô đo bóc và chọn Tạo nhóm mới. 

 

 

 Tên nhóm: Điền tên đầu mục khối lượng muốn đo. 

 ID tham chiếu: Tự động. Người dùng không cần chỉnh ở đây. 

 Thư mục: Xếp nhóm đo vào thư mục để sau này tiện quản lý (Kết cấu, Hoàn thiện, MEP, Hạ tầng…). 

 Kiểu đo: Chọn Đo chiều dài. 

 Màu biểu diễn: Ở chế độ mặc định, Phép tính cộng có màu xanh lá cây và Phép tính trừ có màu đỏ. 

Người dùng có thể chọn đổi màu ở đây. 

 Tham số mặc định: Các tham số phụ để tính toán. 

o Hệ số: Khối lượng kết quả sẽ nhân theo hệ số này. 

o Chiều cao: Thông số chiều cao để tính Thể tích hoặc Diện tích tường. 

o Chiều rộng & Offset: Thông số phụ để lập công thức tính phức tạp. 

 Công thức tính kết quả: Đây là chức năng nâng cao, xem ở phần sau. 
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Để bắt đầu đo chiều dài ta chọn Nhóm đo chiều dài vừa tạo và đưa chuột sang khu vực bản vẽ. 

 Chọn chức năng Kiểu đường hoặc Kiểu điểm để bắt đầu vẽ. Sau khi vẽ xong bấm Enter để kết thúc. 
 

 Kết hợp với chức năng Hiển thị tên phép đo / Hiển thị kết quả đo. 
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5. Đếm số lượng 

Các khối lượng có thể được đo bóc trực tiếp từ bản vẽ. Để do chiều dài của một chi tiết bất kì, ta vẽ theo chi tiết 

đó. Để tạo phép đo diện tích, đưa chuột đến Ô đo bóc và chọn Tạo nhóm mới. 

 

 

 Tên nhóm: Điền tên đầu mục khối lượng muốn đo. 

 ID tham chiếu: Tự động. Người dùng không cần chỉnh ở đây. 

 Thư mục: Xếp nhóm đo vào thư mục để sau này tiện quản lý (Kết cấu, Hoàn thiện, MEP, Hạ tầng…). 

 Kiểu đo: Chọn Đếm số lượng. 

 Màu biểu diễn: Ở chế độ mặc định, Phép tính cộng có màu xanh lá cây và Phép tính trừ có màu đỏ. 

Người dùng có thể chọn đổi màu ở đây. 

 Tham số mặc định: Các tham số phụ để tính toán . 

o Hệ số: Khối lượng kết quả sẽ nhân theo hệ số này. 

o Chiều cao: Thông số chiều cao để tính Thể tích hoặc Diện tích tường. 

o Chiều rộng & Offset: Thông số phụ để lập công thức tính phức tạp. 

 Công thức tính kết quả: Đây là chức năng nâng cao, xem ở phần sau. 
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Để bắt đầu đếm số lượng, ta chọn nhóm đo Đếm số lượng vừa tạo và đưa chuột sang khu vực bản vẽ. 

 Chọn chức năng Kiểu đường hoặc Kiểu điểm để bắt đầu đếm. 
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6. Đo thể tích / Tính thể tích 

Đo thể tích là một biến thể của Đo diện tích. 

 
Để đo thể tích, ta đo diện tích một mặt của chi tiết. (Xem Đo diện tích). 

 Sau đó thêm thông số Chiều cao bằng cách bấm chuột phải vào Phép đo, chọn Thay đổi Chiều cao. 
 

 Khi đã có thông số chiều cao, phần mềm sẽ có thể thể hiện được phép đo dưới dạng 3D bằng cách chọn 

Bản vẽ > Hiển thị 3D. 

 

 Chỉnh Hiển thị kết quả thành Tính thể tích (Diện tích x Chiều cao) 
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7. Đo diện tích tường / Tính diện tích tường 

Đo Diện tích tường là một biến thể của Đo diện tích và Đo chiều dài. 

 
 Để đo Diện tích tường, ta thực hiện Đo diện tích hoặc Đo chiều dài trước. Sau đó thêm thông số Chiều 

cao bằng cách bấm chuột phải vào Phép đo, chọn Thay đổi Chiều cao. 
 

 Khi đã có thông số chiều cao, phần mềm sẽ có thể thể hiện được phép đo dưới dạng 3D bằng cách chọn 

Bản vẽ > Hiển thị 3D. 

 

 Chỉnh Hiển thị kết quả thành Tính diện tích tường. (Chu vi hoặc Chiều dài x Chiều cao) 
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8. Đếm tự động / Đếm block / Block Count 

Đếm tự động là một biến thể của Đếm số lượng. (Xem Đếm số lượng) 

 
 Đầu tiên tạo nhóm đo Đếm số lượng. Sau đó chọn chức năng Đếm Block. 

 

 

 Di chuyển chuột sang bản vẽ, chọn chi tiết để đếm tự động. Phần mềm sẽ tự động đếm trên bản vẽ toàn bộ 

các chi tiết tương tự (Block). 
 

 

 
Lưu ý: Đếm tự động hiện tại chỉ làm việc được với bản vẽ CAD (.DWG). Trong thời gian sắp tới QS Crystal 

sẽ cập nhập thêm chức năng đếm tự động cho PDF, Ảnh. 
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9. Tính cộng, Tính trừ 

Tag: Trừ giao, trừ cửa, trừ cửa sổ, trừ chiếm chỗ. 

 
 Tính cộng, Tính trừ là 2 chế độ khi thực hiện tính toán, bóc tách. 

 

 Bất kì phép đo nào đo khi bật Tính trừ sẽ trừ vào kết quả tổng. Ở chế độ mặc định, Tính cộng luôn có màu 

xanh lá cây và Tính trừ có màu đỏ. 
 

 Chế độ Tính trừ là chức năng hiệu quả trong việc trừ giao, trừ cửa… 

 Lưu ý: Sau khi đo Tính trừ xong, nên nhớ bật lại chế độ Cả hai để các phép đo hiện như bình thường. 
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10. Đinh vị nhóm đo 

Tag: Định vị nhóm đo, tìm kiếm nhóm đo, Định vị phép đo, tìm kiếm nhóm đo. 

 
Để tìm kiếm Nhóm đo, Phép đo đã được thực hiện ở bản vẽ nào, bấm chuột phải vào Nhóm đo / Phép đo và 

chọn Định vị nhóm đo. Phép tắt F9. 
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11. Kiểu đường / Kiểu điểm / Đếm Block 

Kiểu đường, Kiểu điểm & Đếm Block là 3 cách để đo trong QS Crystal. 

 
 Kiểu đường 

Chế độ này cho phép nhận diện tự động đường thẳng trên bản vẽ, giúp việc đo trở nên dễ dàng hơn. 
 

 Kiểu điểm 

Chế độ này cho phép người dùng chọn từng điểm để phần mềm nhận diện hình cần vẽ. 
 

 Lưu ý: Kiểu điểm vẽ chậm hơn so với Kiểu đường nhưng lại có thể vẽ được tất cả mọi hình. 2 chế độ này có 

thể đổi qua đổi lại kể cả khi phép đo đã thực hiện xong. 

 Đếm Block 

Đây là chế độ chỉ sử dụng cho Đếm tự động. (Xem Đếm tự động). 
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12. Vẽ đường cong, đường khép kín 

QS Crystal cho phép nhận diện đường cong và các đường phức tạp. 

 
 Ở chế độ Kiểu đường, giữ nút L (Bắt đường cong) hoặc nút K (Bắt đường khép kín) khi vẽ bóc tách. 

 

 Ở chế độ Kiểu điểm, giữ chuột và kéo theo chi tiết muốn đo 
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13. Hiển thị 3D / View 3D 

Hiển thị 3D là chức năng vẽ hình khối các chi tiết đã do dựa vào thông số chiều cao đã nhập vào. Chức năng 

này phục vụ cho công tác kiểm tra trực quan và nhanh chóng. Chọn Bản vẽ > Hiển thị 3D. 

 

 
 

 

 
 Lưu ý: Chức năng giúp ta nhanh chóng kiểm tra việc trừ cửa, cửa sổ hoặc cột… 



44 
QS Crystal Manual v2.1 HHB Software Pty LTD. 

 

14. Sửa phép đo / Nhóm đo 

Tag: Copy phép đo, Di chuyển phép đo, Xóa phép đo, Chuyển phép đo sang nhóm đo khác. Một phép đo sau 

khi vẽ xong có thể tùy ý tùy chỉnh. Chọn phép muốn sửa và bấm chuột phải. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Copy: Copy phép đo. Di chuột đến vị trí muốn dán và bấm Ctrl + V. 

 Di chuyển chính xác: Di chuyển chính xác phép đo theo số cụ thể (Ví dụ theo trục X 1m). 

 Mở rộng phép đo: Hay còn gọi là Offset trong CAD. Mở rộng phép đo theo số cụ thể. (Ví dụ tính bê tông 

lót móng mở rộng 0.1m so với móng) 

 Copy sang nhóm đo khác / Chuyển sang nhóm đo khác: Chuyển phép đo đang chọn sang nhóm đo (Đầu 

mục khối lượng khác). 

 Đưa lên trước / Đẩy ra sau: Trong trường hợp các phép đo nằm trùng lên nhau. Chức năng này giúp 

chỉnh phép đo nào hiện lên trước 

 Chuyển thành Kiểu đường / Kiểu điểm: Chuyển chế độ của hình vừa đo Đường  Điểm. 

 Thêm đỉnh: Thêm đỉnh trên phép đo để chỉnh sửa. 

 Di chuyển chính xác cạnh: Chỉnh sửa một cạnh của phép đo di chuyển theo số chính xác. 

 Mở cạnh: Tiếp tục sửa lại phép đo từ cạnh đang chọn. 

 Chuyển sang tính trừ / Chuyển sang tính cộng: Chuyển phép đo từ Tính trừ  Tính cộng. 

 Định vị phép đo: Tìm kiếm vị trí phép đo ở bản vẽ, tọa độ nào. 
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15. Mở rộng phép đo / Offset 

Một vài khối lượng đo bóc thường không được thể hiện trên hình vẽ mà người làm dự toán phải hiểu khối lượng 

đó phải lớn hơn một kích thước có sẵn. Ví dụ bê tông lót móng phải rộng hơn so với móng 0.1m. 

 Bấm chuột phải vào phép đo và chọn Mở rộng phép đo 
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16. Di chuyển nhóm đo / Di chuyển phép đo 

Các Phép đo có thể được copy và di chuyển để đỡ việc phải thao tác vẽ lại. 

 
 Chọn Phép đo di chuyển và bấm Ctrl + T hoặc di chuyển phép đo. 

 

 Dùng chuột để di chuyển phép đo. 
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17. Chọn theo vùng / Chia Zone, Chia tầng 

Chức năng Chọn theo vùng hỗ trợ chọn nhiều phép đo trong một khu vực trên bản vẽ. Giúp hỗ trợ các công 

việc điều chỉnh, sửa đổi, Chia khối lượng theo Zone, Tầng, Block. 

 Chọn Bóc tách > Chọn theo vùng. 
 

 Giữ và kéo chuột theo vùng muốn chọn. 
 

Lưu ý: Chức năng này có thể sử dụng để chia tách khối lượng theo Tầng, Zone, Block, giúp tiết kiệm rất nhiều 

thời gian. 
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18. Kiểm tra trùng 

Chất lượng thiết kế kém và sơ xuất khi đo bóc là việc xảy ra rất thường xuyên, do đó các khối lương sau khi đo 

đếm rất dễ xảy ra trùng lặp. (Đặc biệt khi sử dụng chế độ đếm tự động). 

 Để kiểm tra trùng lặp chọn Bóc tách > Trùng lặp. 
 

 Chọn các nhóm đo, phép đo muốn kiếm tra trùng lặp với nhau và bấm Trùng lặp. 
 

 Các vị trí trùng lặp sẽ được tách riêng và có màu cam. (Ở ví dụ này, phần cửa bị tính trùng cho cả Phòng 

làm việc và sảnh). 
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V. HỖ TRỢ BÓC TÁCH KHỐI LƯỢNG 

1. Nhập nhóm đo từ Excel 

Tag: Import Excel, nhập nhanh nhóm đo, nhập nhanh phép đo, nhập đầu mục khối lượng. 

 
 QS Crystal cho phép nhập nhanh danh sách đầu mục khối lượng từ file Excel. Mẫu file nhập phải có định 

dạng dưới hình dưới. 
 

 Ta có thể xuất mẫu file trình bày từ một dự án đã làm (Dự án mẫu). Bấm chuột phải vào ô Bóc tách và 

chọn Xuất danh sách nhóm. 

 
 Để nhập file danh sách nhóm đo từ Excel, bấm chuột phải vào ô Bóc tách và chọn Nhập danh sách nhóm. 

 Sau đo chọn file Excel danh sách đã tạo. Phần mềm sẽ tự động cập nhật danh sách nhóm đo vào dự án. 
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2. Sắp xếp thư mục nhóm đo 

Các nhóm đo có thể sắp xếp được theo lại theo thứ tự thư mục khác nhau bằng chức năng Thay đổi thư mục. 

Chọn các nhóm đo cần sắp xếp lại, bấm chuột phải và chọn Thay đổi thư mục. 
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3. Copy nhóm đo 

 Để copy nhóm đo. Bấm chuột phải vào nhóm đo và chọn Copy. 

 

 Sau đó chọn vị trí thư mục mới muốn copy sang và bấm lưu. 
 

 Lưu ý: Có thể copy nhiều nhóm đo một lúc. 
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4. Hiện gộp nhóm đo 

Tag: Hiện nhiều nhóm đo, so sánh nhóm đo, đối chiếu kết quả. 

 
Khi chọn một nhóm đo bất kì, QS Crystal sẽ thể hiện nhóm đo đó trên bản vẽ. 

 

 Để hiện nhiều nhóm đo lên phục vụ việc đối chiếu kiểm tra, chọn bôi đen các nhóm đo muốn đối chiếu. 

(Hoặc bấm click vào thư mục). 
 

 
 Chức năng này cũng dùng để đo bóc đối chiếu. Ví dụ khu vực WC được đánh dấu màu vàng ở bảng Chú 

giải. Điều đó có nghĩa là phép đo mới sẽ được cộng vào khu vực WC. Các khu vực khác chỉ hiển thị để làm 

đối chiếu. 
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5. Vector PDF và Raster PDF 

Vector PDF và Raster PDF là 2 dạng file PDF khác nhau. 

 
 

Vector PDF Raster PDF 

Nguồn gốc Vector PDF là file PDF được xuất trực tiếp từ file 
thiết kế (CAD, Civil, Revit…) 

Raster PDF thường là file bản vẽ scan 
hoặc chụp ảnh. 

Đặc điểm Vector PDF có lưu giữ một phần các thông tin từ 

file bản vẽ xuất ra. Nên QS Crystal có thể nhận 

diện đường thẳng & điểm trên bản vẽ. Làm việc 

trên Vector PDF chính xác và nhanh hơn nhiều 
Raster PDF 

Raster PDF bản chất chỉ là file ảnh tập 

hợp của các pixel. QS Crystal không thể 

nhận diện tự động được đường thẳng 

hoặc điểm trên bản vẽ. 

Tốc độ xử lý Vector PDF thường có tốc độ load chậm hơn so 

với Raster PDF do còn phải xử lý các thông tin 
bản vẽ. 

Raster PDF load nhanh và ổn định hơn. 

 Ở chế độ mặc định, QS Crystal load các bản vẽ PDF dưới dạng Raster để đảm bảo mọi bản vẽ đều có thể 

được đọc nhanh và hiển thị chính xác. 

 Chuyển đổi 2 chế độ bằng cách bấm chuột phải vào bản vẽ và chọn Chuyển kiểu load thành Raster / 

Chuyển kiểu load thành Vector. 
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6. Chính xác hóa 

Tag: Bắt gần nhất, bắt góc, bắt điểm, căn góc. 

 
Ở chế độ mặc định, chức năng bắt điểm và căn góc luôn được bật. 

 

 Bắt gần nhất: Khi vẽ phép đo đến gần điểm, giao điểm, đường thẳng, phần mềm sẽ ưu tiên lấy cái điểm đó 

và báo bằng ô vuông màu vàng. 

 
 Bắt góc: Khi vẽ phép đo, phần mềm sẽ hỗ trợ để các nét vẽ luôn tạo với nhau một góc là bội số của 15 độ. 

 

 Lưu ý: Chỉnh số 15 độ ở Công trình > Cấu hình 
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7. Tìm kiếm và lọc nhóm đo 

Công trình lớn có thể có rất nhiều nhóm đo, phép đo. Sử dụng công cụ Find Panel và Filter Editor để tìm kiếm 

và lọc kết quả. (Bấm chuột phải vào Menu phần Bóc tách) 

 

 Find Panel: Điền thông tin và bấm tìm kiếm 
 

 Filter Editor: Chọn các điều kiện lọc và bấm ok 
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8. Công thức tính kết quả 

Tag: Thay đổi công thức tính, chỉnh sửa, thêm chức năng, điều chỉnh chức năng, bổ sung kết quả, thay đổi kết 

quả, thay đổi kết quả xuất ra. 

Đây là chức năng nâng cao của QS Crystal. 

 Bấm chuột phải vào nhóm đo cần thay đổi công thức tính kết quả, Chọn Thuộc tính. 
 

 Chọn Công thức tính kết quả trong bảng Thuộc tính 
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 Ở chế độ mặc định, các công thức đã được lập sẵn như trong hình. Ta có thể thay đổi các công thức này để 

phần mềm thay đổi cách tính. 

 Ví dụ cơ bản của việc thay đổi công thức này là thay đổi thêm trọng lượng riêng để tính ra khối lượng thép, 

bê tông… 

o Bấm vào dấu “…” để sửa công thức của một kết quả bất kì. Ví dụ Trường khối lượng 
 

o Ở bảng công thức thêm thông tin như sau. 
 

o Phần mềm sẽ hiểu kết quả khối lượng sẽ bằng thể tích x 2,5. Đây sẽ là kết quả khi xuất ra trường 

khối lượng sang bảng tính. (Xem Xuất khối lượng sang bảng tính) 

 Để chỉnh đơn vị của các trường kết quả, bấm vào “…” ở bảng Thuộc tính của nhóm đo. 
 

 Các biến có thể tự động điền vào bảng công thức bằng cách click đúp chuột vào thẳng tên biến. 
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 Các biến có thể tự động điền vào bảng công thức bằng cách click đúp chuột vào thẳng tên biến. 

 Ở phần chỉnh công thức này cho phép sử dụng cả các câu lệnh điều kiện như Excel (Iif, And, Or, 

Roundup…) 

o Iif(Điều kiện , Kết quả khi đúng, Kết quả khi sai): Tương đương câu lệnh if 

o DÀI_CẠNH(n): Chiều dài cạnh thứ n của phép đo 

o TỔNG_CẠNH(n): Tổng chiều dài các cạnh đến cạnh thứ n của phép đo. 

o Round(Kết quả, làm tròn đến số thập phân): Làm tròn. 

o Nội dung bên trong dấu ngoặc đơn „ ‟ sẽ được hiểu là văn bản. 

o Để nối các kết quả và văn bản sử dụng “+” 

o ToStr(): Chuyển số thành text để nối văn bản 

 Ví dụ tạo một nhóm đo có chức năng tự động nhận biết dài rộng của một hình. Ta bấm vào “…” của phần 

Tên phép đo và sửa câu lệnh thành như sau: 

ToStr(Round(Dài_Cạnh(1) * 1000, 0)) + 'x' + ToStr(Round(Dài_Cạnh(2) * 1000, 0)) 

Câu lệnh này sẽ hướng dẫn phần mềm nhận biết tên phép đo dưới dạng Chiều dài cạnh thứ 1 x với Chiều dài 

cạnh thứ 2. Trong hình (6190x4670). 
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9. Khóa nhóm đo 

Các Phép đo / Nhóm đo đã thực hiện xong nên khóa lại để tránh chỉnh sửa nhầm. 

 
 Bấm chuột phải vào Phép đo / Nhóm đo và chọn Khóa 
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VI. BẢNG TÍNH 

1. Tạo bảng tính 

QS Crystal cho phép tạo bảng tính tương tự như Excel để làm dự toán hoặc các chức năng khác. Bảng tính này 

có các tính năng tương tự Excel, phần mềm dự toán và rất nhiều chức năng quản lý dự án khác. 

 Để sử dụng chức năng Bảng tính, chọn Menu Tính toán. 
 

 Chọn Tạo mới. 
 

 
 Điền các thông tin vào bảng tính 
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 Tên bảng tính: Ghi tên bảng tính 

 ID tham chiếu: Tự động điền. 

 Kiểu phân cấp: Chọn kiểu dự toán Quốc tế hay Việt Nam 

 Số mức tổng quan: Số bảng tổng hợp. (Xem Kết cấu bảng tính / Bảng tính đa tầng) 

 Cột bổ sung: Thêm cột vào bảng tính. 

 Thông tin: Có thể không sử dụng. Điền các thông tin khác của Bảng tính để tiện quản lý sau này. 

 Font mặc định: Cài đặt font chữ và cỡ chữ mặc định cho bảng tính. 

 Kế thừa từ công trình / Bảng tính khác: Kế thừa các công thức, tính toán từ dự án đã làm. 
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2. Các loại bảng tính 

Tag: Bảng tính quốc tế, bảng tính Việt Nam, số mức tổng quan. 

 
 Bảng tính quốc tế theo thông lệ lập dự toán Quốc tế: Thành phần dự toán chỉ gồm Khối lượng và Đơn 

giá. 
 

 Bảng tính Việt Nam theo quy định nhà nước, phân tách đơn giá bao gồm Khối lượng, Đơn giá vật liệu, 

Đơn giá nhân công và Đơn giá Máy thi công. 
 

 Số mức tổng quan là số bảng tổng hợp. Chức năng này để quản lý dự toán của nhiều hạng mục. Một dự án 

nhỏ sẽ không cần bảng tổng hợp. Nhưng một dự án gồm nhiều hạng mục sẽ cần sử dụng chức năng này (1 

mức tổng quan). 
 

 Khi một bản tính có tầng tổng quan, chúng ta sẽ xem bảng tổng quan (bảng tổng hợp) đầu tiên. Sau đó, khi 

bấm click đúp chuột vào một Tổng của hạng mục, phần mềm sẽ mở bảng dự toán của hạng mục đó. 

o Tầng tổng quan / Bảng tổng hợp. 
 

o Tầng chi tiết / Hạng mục 
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3. Kết cấu bảng tính / Excel nhiều tầng 

Bảng tính QS Crystal được làm theo dạng Bảng tính nhiều tầng. (Khác với kiểu Excel nhiều sheet phổ biến). 

 
 Mỗi ô trên Bảng tính (Màu vàng hoặc xám) có thể liên kết với một Bảng tính riêng (Tầng dưới). 

 

 Ví dụ Đơn giá máy thi công của mã AB.25322 có giá trị 760,328.93. Khi bấm click đúp vào ô này, phần 

mềm sẽ mở ra tầng dưới giải thích Đơn giá máy thi công này đã được tính như thế nào. 
 

 Giá trị của ô Máy TC là tổng của bảng tính tầng dưới. Các ô có liên kết với bảng tính khác (Tầng dưới) đều 

có màu xanh lá cây. 

Việc sử dụng Bảng tính nhiều tầng là xu hướng mới trong quản lý dự án. Giúp bảng tính trở nên gọn gàng hơn 

rất nhiều mà vẫn đảm bảo liên kết các số liệu và tiện cho việc kiểm tra. 

 Các bảng tính có thể dùng tự do như bảng tính Excel. Các câu lệnh trong Excel cũng có thể dùng bình 

thường. 

 Lưu ý: Bảng tổng hợp > Dự toán hạng mục cũng sử dụng kết cấu này. 
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4. Xuất khối lượng sang bảng tính 

Các khối lượng đã tính toán ở phần Bóc tách có thể xuất sang Bảng tính. 

 
 Chọn các khối lượng muốn xuất, giữ chuột và kéo thả sang Bảng tính 

 

 Lưu ý: Các khối lượng xuất ra trực tiếp từ bảng tính sẽ có màu đỏ. 

 Một nhóm đo có thể có nhiều thông số (Diện tích, Chu vi, Thể tích, Diện tích tường). Để xuất các kết quả 

khác của nhóm đo, bỏ tích Kéo thả tự động. 
 

 Khi chức năng kéo thả tự động tắt, mỗi khi kéo thả nhóm đo, phần mềm sẽ cho phép chọn các kết quả khác. 
 



65 
QS Crystal Manual v2.1 HHB Software Pty LTD. 

 

5. Kiểm tra khối lượng / Liên kết hai chiều 

Tag: Định vị nhóm đo, kiểm tra kết quả, truy xuất nguồn gốc, liên kết bản vẽ và bảng tính. Các số có màu đỏ 

đều có liên kết với kết quả đo bên phần Bóc tách. 

 
 Để kiểm tra nguồn gốc khối lượng, click đúp chuột vào số đó. 

 

 Phần mềm sẽ tự động mở ra bản vẽ và chỉ ra số đó được tính ở đâu. (ví dụ Bấm vào Tiết diện móng 1, 2, 3, 

4). 
 

 Số liệu bên Bảng tính và bên Bóc tách có liên kết 2 chiều với nhau. Khi ở bên Bóc tách có sự điều chỉnh 

thì bên Bảng tính cũng tự động cập nhật theo. 

 

 Lưu ý: Vị trí kéo thả sẽ ảnh hưởng đến cách thức xuất số liệu sang. Nếu kéo thả Nhóm đo vào ô Đơn giá thì 

phần mềm chỉ điền đơn giá chứ không thay đổi phần mô tả và đơn vị. 
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6. Chỉnh sửa trình bày 

Tag: Đổi font, Format cell, highlight, đánh dấu, căn lề 

 
 Bảng tính được thiết kế theo cùng cách làm việc như Excel. Người dùng có thể chỉnh sửa ngay trên bảng 

công cụ của phần Tính toán. 
 

 Hoặc cũng có thể bấm chuột phải và chọn Format cells 
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7. Công thức Excel 

Các công thức Excel có thể sử dụng như bình thưởng ở trên Bảng tính Excel (SUM, IF, VLOOKUP…). 

 



68 
QS Crystal Manual v2.1 HHB Software Pty LTD. 

 

8. Bảng tính song song 

Các bảng tính có thể mở song song để đối chiếu hoặc liên kết. 

 
 Bấm chuột phải vào bảng tính muốn mở song song và chọn Mở trong cửa sổ mới. 
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9. Liên kết hai bảng tính 

Tag: Link 2 bảng tính, kết hợp hai bảng tính. 

 
 Chọn Copy Link đến ô này. 

 

 Dán sang ô ở Bảng tính khác. Câu lệnh liên kết hai bảng tính sẽ có dạng (DXGETLASTVALUE…). 
 

 

 
 Lưu ý: Cách thức làm việc này của phần mềm để tránh lỗi vòng lặp. 
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10. Thêm Comment 

Tag: Thêm lưu ý, thêm note. 

 
Để note vào một ô bất kì, chọn Tính toán > New Comment. 

 

 

 Lưu ý: Chức năng tượng tự như Excel. 
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11. Thay đổi tên cột 

Thay đổi tên cột hiển thị trên bảng tính bằng cách bấm chuột phải vào ô bất kì Bảng tính và chọn Tên cột bổ 

sung 

 

 Ghi tên cột mới (Mỗi cột một dòng – Dòng đầu tiên tương ứng với Cột A) 
 

 Kết quả 
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12. Xuất tầng sang bảng tính mới 

Do dữ liệu của Bảng tính là dạng tầng, Ta có xuất các tầng dưới thành một bảng tính riêng nếu cần phải độc lập 

tính toán. 

 Bấm chuột phải vào ô bất kì và chọn xuất level hiện tại thành bảng tính mới. 
 

 Phần mềm sẽ xuất bảng tính tầng dưới thành một bảng tính mới. 
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13. Xuất bảng tính sang Excel / Copy sang Excel / 

Copy từ Excel 

 Dữ liệu trên bảng tính hoàn toàn tương thích với dữ liệu Excel. Ta có thể copy trực tiếp từ bảng tính sang 

Excel hoặc ngược lại. 

 

 Để xuất cả Bảng tính sang Excel, chọn Xuất Excel > Xuất trang hiện tại thành Excel 
 

 Lưu ý: QS Crystal có đủ mọi chức năng cho việc tính và lập dự toán cũng như xuất báo cáo. Việc xuất 

sang Excel để làm lại dự toán hoặc trình bày là không cần thiết. Hãy liên lệ trực tiếp chức năng Hỗ trợ trực tuyến ở 

dưới góc phải phần mềm nếu bạn gặp vước mắc. 
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14. Công thức hình học 

QS Crystal lưu trữ thư viện các phép tính hình học phức tạp, hỗ trợ việc tính toán. 

 
 Bấm chuột phải vào một ô bất kì trên bản vẽ và chọn Thêm công thức hình học. 

 

 Chọn công thức hình học cần sử dụng, bấm các thông số và chọn OK. 
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VII. THƯ VIỆN ĐỊNH MỨC & THƯ 

VIỆN GIÁ 

1. Đơn giá 

Tag: Đơn giá, Giá vật liệu, Giá nhân công, Giá Máy thi công, đơn giá tổng hợp. 

 
QS Crystal có thể lưu trữ các bộ đơn giá vào hệ thống để tiện tra cứu và xuất ra trong Bảng tính 

Khi Đơn giá được link từ thư viện trong Hệ thống của phần mềm thì việc cập nhật trở nên rất tiện lợi khi chỉ 

cần chỉnh sửa giá trong thư viện là toàn bộ Công trình sẽ được cập nhật theo. 

 Bấm Tab Giá ở Ô Bóc tách. Điền Tên hoặc Code vật liệu, nhân công, máy cần tìm. 

 Giữ chuột vào các Đơn giá cần sử dụng và kéo sang Bảng tính. Những ô giá có liên kết với Thư viện sẽ có 

màu cam. 
 

 Lưu ý: Tùy vào vị trí xuất dữ liệu, phần mềm có thể sẽ xuất cả Mã, Mô tả & Đơn vị sang Bảng tính. Nếu kéo 

vào ô Giá, phần mềm sẽ chỉ điền giá mà không thay đổi Mô tả, Code và Đơn vị. 
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2. Thư viện Đơn giá 

Thư viện Đơn giá là nơi chứa dữ liệu Đơn giá. Thư viện đơn giá có thể Load trực tiếp từ file Excel giá của 

nhà cung cấp hoặc thầu phụ. 

 Để tạo thư viện đơn giá mới, chọn Tab Thư viện ở Ô Bóc tách 
 

 Bâm chuột phải, chọn Tạo mới thư viện giá 
 

 Đặt tên thư viện và bấm Bổ sung thư viện. 
 

 Tạo các mục con trong thư viện 
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 Copy hoặc dùng chức năng Nhập file để nhập File Giá Excel của thầu phụ hoặc nhà cung cấp. 
 

 Chỉ phần mềm cách đọc dữ liệu bằng chức năng Thay đổi. 

 
 Ở trong Ví dụ dưới đây ta sẽ thay đổi như sau: 
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o Sheet chứa kết quả: Chọn sheet chứa bảng giá vật liệu. 

o Cột mã: Chọn cột chứa mã vật liệu. 

o Cột mô tả: Chọn cột chứa mô tả vật liệu. 

o Cột đơn vị: Chọn cột chứa mô tả đơn vị. 

o Cột đơn giá cuối: Chọn cột chứa đơn giá. 

 Sau khi bấm Lưu, Phần mềm sẽ tô màu các ô sử dụng làm dữ liệu bằng màu vàng và xám. 
 

 Bấm lưu và sang phần bảng tính để kiểm tra 
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3. Định mức 

Định mức là hao phí của các thành phần vật liệu, nhân công, máy của một công tác hoặc 1 cấu kiện. Thông 

thường định mức chỉ cần sử dụng công đoạn sản xuất hoặc dự toán nhà nước. Với công trình tư nhân, đấu thầu, quản 

lý quỹ thì ta chỉ cần chỉ sử dụng Đơn giá / Đơn giá tổng hợp. 

 

 Để sử dụng thư viện định mức, bấm phần Tab Định mức ở ô Bóc tách. Điền code hoặc mô tả để phần 

mềm tìm kiếm Định mức. Kéo thả Định mức sang phần Bảng tính 
 

 Cách thứ 2 là điền thẳng vào cột Mã của Bảng tính. Phần mềm sẽ mở ra phần gợi ý. 
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 Lưu ý: Chế độ Sinh Code-ĐM sẽ gợi ý Định mức khi điền ở ô Mã (Tìm kiếm ở thư viện Định mức). Chế độ 

Sinh Code-ĐG sẽ gợi ý Đơn giá (Tìm kiếm ở thư viện Giá). 
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4. Thư viện Định mức 

Thư viện Định mức chứa các dữ liệu định mức. QS Crystal cho phép đọc nhập trực tiếp dữ liệu định mức từ 

file hoặc tự điền thủ công. 

 Mở Tab Thư viện, bấm chuột phải và chọn tạo mới thư viện Định mức. Điền tên thư viện và bấm bổ sung 

thư viện. 
 

 Điền tên danh mục định mức. 
 

 Nạp thông tin định mức đúng theo Format dưới đây. (Ta có thể copy format này từ Định mức mẫu của QS 

Crystal) 
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5. Mức độ ưu tiên 

Một dự án có thể sử dụng nhiều Thư viện giá và Thư viện Định mức, do đó công việc chỉ cho phần mềm biết 

nên ưu tiên lấy dữ liệu từ thư viện nào trước (trong trường hợp trùng nhau) rất quan trọng. 

 

 Bấm chuột phải vào thư viện, chọn Thuộc tính. Chỉnh mức ưu tiên: (1 là cao nhất, 0 là không sử dụng). Ở 

bên bảng tính, khi bấm tìm kiếm Định mức hoặc Đơn giá, phần mềm sẽ luôn đưa dữ liệu từ thư viện có mức 

ưu tiên nhỏ hơn trước. 
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6. Kiểm tra tham chiếu nhóm đo 

Tag: Kiểm tra nhóm đo, Kiểm tra bảng tính. 

 
QS Crystal cho phép kiểm tra các dữ liệu dùng trong Bảng tính có nguồn gốc ở đâu và đã sử dụng như thế nào. 

Bấm chuột phải vào Bảng tính cần kiểm tra, chọn Thống kê tham chiếu nhóm đo. Chức năng này sẽ thống kê 

các nhóm đo đã sử dụng trong Bảng tính này, số lần sử dụng và vị trí sử dụng. 
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7. Kiểm tra tham chiếu thư viện 

Tag: Kiểm tra thư viện, kiểm tra Bảng tính. 

 
QS Crystal cho phép kiểm tra các dữ liệu dùng trong Bảng tính có nguồn gốc ở đâu và đã sử dụng như thế nào. 

Bấm chuột phải vào Bảng tính cần kiểm tra, chọn Thống kê tham chiếu thư viện. Chức năng này sẽ thống kê 

các Đơn giá được lấy từ viện. 
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8. Phân tích vật tư 

Tag: Phân tích vật liệu, tổng hợp hao phí, tổng hợp vật tư, phân tách vật tư. 

 
Khi Dự toán được tạo bằng các Định mức, phần mềm sẽ cho phép sử dụng chức năng Phân tách vật tư. Chức 

năng nay sẽ tổng hợp khối lượng của từng đầu mục vật liệu đã tính trong Dự án. 

 Bấm chuột phải vào Bảng tính và chọn Phân tách vật tư. 
 

 Phần mềm sẽ tạo ra Bảng tính tổng hợp vật tư riêng. 
 

 Click đúp vào ô cột C, Dòng Vật liệu để xem chi tiết (Xuống tầng dưới). 
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9. Phân tích nhà thầu 

Phân tích nhà thầu cho phép ta tổng hợp dữ liệu cả bảng tính theo một cột nhất định. Nếu Cột đó nội dung trùng 

nhau sẽ tự động tổng hợp lại làm một. Chức năng có thể ứng dụng để làm rất nhiều thao tác (Phân chia công việc 

cho nhà thầu, Gộp các công việc có mã giống nhau…) 

 Bấm chuột phải vào Bảng tính và chọn Phân tách nhà thầu. 
 

 Chọn tầng và cột muốn phân tích. 
 

 Phần mềm sẽ tổng hợp lại Bảng tính theo cột A (Cột mã). Tương tự nếu chúng ta phân chia nhà thầu hoặc 

vận chuyển lên cao ở cột O hoặc P thì chỉ việc chỉnh Cột phân tách thành O hoặc P. 
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10. Cập nhật thư viện giá 

Ta có thể cập nhật giá bằng cách chỉnh sửa trực tiếp ở phần thư viện, nhưng phần mềm có chức năng có thể làm 

việc này nhanh hơn rất nhiều. 

 Đầu tiên Phân tách vật tư và điền vào cột Giá tháng. Sau đó bôi đen các đầu mục vật liệu muốn cập nhật 

Giá tháng vào thư viện. 
 

 Mở Tab thư viện, chọn thư viện Vật liệu (Hoặc thư viện nào đang sử dụng) > Chọn Cập nhật chọn lọc 

mã. 
 

 Phần mềm sẽ tự động điền các giá vào Bảng cập nhật > Bấm chấp nhận. 
 

 Phần mềm sẽ tự động cập nhật giá mới vào thư viện, sau đó load lại toàn bộ các bảng tính theo giá mới. 
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VIII. BÁO CÁO 

1. Danh sách báo cáo mẫu 

Để xem mẫu Báo cáo, chọn một trong các Bảng tính. Sau đó bấm vào tab Báo cáo ở ô Bóc tách. 

 

Mỗi mẫu báo cáo là một form được làm sẵn để người sử dụng tham khảo. HHB Software có cung cấp dịch 

vụ tạo mẫu Báo cáo theo yêu cầu qua hệ thống online ở góc dưới cùng bên phải phần mềm. 
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2. Xuất báo cáo 

 Chọn Bảng tính và mẫu bảo cáo phù hợp và bấm chuột phải vào mẫu Báo cáo, chọn Sinh báo cáo. 

 

 Điền các tham số để phần mềm tự động trình bày trên Báo cáo và bấm OK. 
 

 Kiểm tra lại và chọn Xuất sang > Chọn loại kiểu dữ liệu muốn xuất sang. 
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3. Báo cáo bảng tính Quốc tế (.repxa) 

QS Crystal có 2 chế độ Bảng tính (Quốc tế và Việt Nam). Mỗi loại bảng tính sẽ có bộ báo cáo khác nhau. Các 

file mẫu báo cáo của Quốc tế có định dạng .repxa. Nhưng mẫu báo cáo dùng cho mục đích báo giá, báo thầu, báo 

cáo nội bộ hoặc dùng cho các công trình tư nhân. 
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4. Báo cáo bảng tính Việt nam (.repxb) 

QS Crystal có 2 chế độ Bảng tính (Quốc tế và Việt Nam). Mỗi loại bảng tính sẽ có bộ báo cáo khác nhau. Các 

file mẫu báo cáo của Việt Nam có định dạng .repxb. Những mẫu báo cáo này dùng cho dự toán nhà nước. 
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5. Báo cáo mẫu trên Web / Hệ thống 

 Thêm báo cáo từ file có sẵn (website http://hhbsoftware.com/tai-xuong hoặc từ hệ thống hỗ trợ online). 

 

 
 Các file down về sẽ có dạng .repxa hoặc .repxb. Kéo thả các file này vào khu vực báo cáo để phần mềm 

nhận. 

 Mẫu báo cáo tải về sẽ có kí hiệu khác với mẫu báo cáo có sẵn trong hệ thống. 

 

 Lưu ý: Mẫu báo cáo .repxa và .repxb phải được kéo thả vào đúng bảng tính Quốc tế hoặc Việt Nam tương ứng. 

(Bảng tính Quốc tế không thể thêm mẫu báo cáo .repxb và ngược lại). 

http://hhbsoftware.com/tai-xuong


93 
QS Crystal Manual v2.1 HHB Software Pty LTD. 

 

6. Chỉnh sửa Báo cáo mẫu 

Mẫu báo cáo làm sẵn chỉ mang tính chất tham khảo. Người sử dụng có thể dựa vào các mẫu đó để chỉnh sửa và 

tạo ra mẫu báo cáo phù hợp cho mục đích sử dụng. Phần chỉnh sửa báo cáo này chỉ hướng dẫn các cách chỉnh cơ 

bản dựa trên mẫu báo cáo có sẵn. Để chỉnh sửa một mẫu báo đặc biệt hãy xem file Hướng dẫn chỉnh sửa báo cáo 

(Report manual). 

 Chọn mẫu báo cáo gần giống nhất với mục đích sử dụng và bấm chuột phải, chọn Copy. 
 

 Bấm chuột phải vào mẫu báo cáo vừa tạo ra và chọn Chỉnh sửa mẫu báo cáo 
 

 Chỉnh sửa Logo. 

Bấm vào ô biểu diễn hình ảnh. Người dùng có thể thay kích cỡ, nguồn của file Logo ở đây. Bấm vào các 

góc để thay đổi kích cỡ hoặc di chuyển vị trí Logo. Hoặc có thể copy và thêm nhiều ảnh. 

 
 Chỉnh sửa phần đầu của Báo cáo (ReportHeader). Những thông tin ở đây sẽ xuất hiện 1 lần ở đầu báo cáo. 

Bấm chuột 2 lần vào ô bất kì để sửa text hoặc bấm và các góc để chỉnh cỡ. 
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 Định dạng chữ có thể chỉnh sửa ở Menu trên cùng (giống với Excel và Word) 

 

 Chỉnh sửa phần đầu của mỗi trang (GroupHeader hoặc Page Header). Những thông tin ở đây sẽ xuất hiện 

lặp lại ở tất cả các trang. 

 

 Nội dung chính (Detail). Các nội dung chính được lấy từ Bảng tính. 
 

Người dùng có thể xóa, thêm cột hoặc sửa bằng cách click trực tiếp vào ô cần sửa. 

 Danh sách các biến ở bảng Danh sách trường. Ta có thể sử dụng bằng cách kéo thả vào khu vực trình bày 

báo cáo. 
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 Các ô thể hiện cho phép người sử dụng dùng các công thức để tính toán, chỉnh lại số liệu. 

 
 GroupFooter và Report Footer 

Thông tin cuối báo cáo. 
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7. Kế thừa mẫu báo cáo 

Các mẫu báo cáo có thể kế thừa và dùng lại ở các dự án khác hoặc ở máy khác. File mẫu báo cáo đã chỉnh sửa được 

lưu trong file dự án. 

 Chọn Công trình > Mở thư mục công trình 
 

 Mở thư mục Reports và copy file mẫu báo cáo 

 
 Cách thứ 2 là sử dụng chức năng kế thừa khi Tạo dự án mới. Chọn dự án có mẫu báo cáo và tích kế thừa 

Các mẫu báo cáo 

. 
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IX. XUẤT NHẬP DỮ LIỆU 

1. Xuất danh sách nhóm đo 

Danh sách nhóm đo có thể xuất trực tiếp từ Ô Bóc tách. 

 
 Đưa chuột đến ô Bóc tách, bấm chuột phải và chọn Xuất danh sách nhóm. 
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2. Nhập danh sách nhóm đo 

Tag: Tạo nhanh nhóm đo, nhập danh sách nhóm đo từ Excel, nhập nhóm đo từ BoQ. 

 
QS Crystal cho phép nhập nhanh danh sách nhóm đo từ file Excel hoặc từ file BoQ. Chỉ cần file đó Excel đó 

trình bày đúng như sau. 
 

 Việc nhập danh sách nhóm đo từ Excel này rất tiện lợi trong trường hợp ta phải tạo nhiều nhóm đo. 



99 
QS Crystal Manual v2.1 HHB Software Pty LTD. 

 

3. Xuất bản vẽ 

Tag: In bản vẽ, xuất bản vẽ với kết quả, xuất chú giải, xuất đánh dấu. 

 
QS Crystal cho phép xuất bản vẽ ra với các cùng với các phép đo, chú giải và đánh dấu. 

 Chọn Bản vẽ > Xuất 
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4. Xuất Bảng tính 

Để xuất bảng tính hiện tại ra Excel, chọn Bảng tính > Xuất trang hiện tại thành Excel. 

 

Hoặc đơn giản hơn, ta có thể copy trực tiếp từ Bảng tính sang Excel bằng Ctrl + C & Ctrl + V. 

 Lưu ý: Chức năng xuất bảng tính đa tầng sẽ tạo ra file Excel đa tầng chỉ có thể đọc được bởi QS Crystal. (Do 

Microsoft Excel chỉ hỗ trợ Excel phẳng). 
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X. MENU BAR 

1. Menu Công Trình 
 

 Tạo mới: Tạo công trình mới 

 Mở: Mở công trình có sẵn 

 Đóng: Đóng công trình đang mở 

 Lưu: Lưu công trình đang làm 

 Lưu thành: Lưu công trình ra thư mục khác 

 Mở thư mục công trình: Tìm và mở công trình đang thực hiện trong Windows 

 Thuộc tính: Mở bảng thuộc tính Công trình 

 Bảo mật: Đặt password bảo vệ công trình 

 Dọn dẹp công trình: Xóa các bản vẽ trong thư mục Drawings nhưng không dùng 

 Tìm kiếm công trình: Tìm kiếm các file dự án trong máy. 

 Hợp/Tách công trình: Hợp nhiều công trình lại trong trường hợp làm nhóm. 

 Công thức hình học: Chỉnh sửa các thư viện công thức hình học phức tạp, 

 Thông tin tài khoản: Các thông tin liên quan đến tài khoản, hạn sử dụng còn lại 

 Thông tin: Thông tin phiên bản, thông tin cập nhật và nâng cấp – Changelogs 

 Cấu hình: Chỉnh sửa giao diện, cách thức lưu dự án, ngôn ngữ, số thập phân… 
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2. Menu Bản vẽ 

 Thêm b.vẽ: Thêm bản vẽ vào dự án. 

 Thuộc tính: Chỉnh sửa thuộc tính bản vẽ. 

 Nhiều bản vẽ: Chỉnh sửa tên, thư mục hoặc xóa nhiều bản vẽ một lúc. 

 Vùng làm việc: Đang cập nhật. 

 Căn trục X: Chỉnh tỷ lệ theo trục X. 

 Căn trục Y: Chỉnh tỷ lệ theo trục Y. 

 Reset căn chỉnh: Reset lại căn chỉnh tỷ lệ. 

 Hiện tất cả: Hiện tất cả các layer trong bản vẽ. 

 Ẩn tất cả: Ẩn tất cả layer trong bản vẽ. 

 Đảo ngược: Ẩn tất cả layer đang hiện & Hiện các layer đang ẩn. 

 Theo bản vẽ: Hiển thị Layer theo nguyên gốc bản vẽ. 

 Chọn ẩn layer: Dùng chức năng này để bật tắt layer bằng cách chỉ chuột vào layer đó trên bản vẽ. 

 Reset view: Xoay bản vẽ như ban đầu. 

 Xoay 90o: Xoay bản vẽ 90 độ. 

 Xoay 180o: Xoay bản vẽ 180 độ. 

 Xoay 270o: Xoay bản vẽ 270 độ. 

 Lưu ý chức năng xoay bản vẽ theo đường tự vẽ không thể hiện trên menu này. 

 Màu nền: Đổi màu nền bản vẽ (Trắng hoặc đen) 

 Ảnh: Bật tắt chế độ Load ảnh. Nhiều bản vẽ có quá nhiều ảnh HD dẫn đến load chậm. Sử dụng chức năng 

này để tắt bớt. 

 Văn bản: Bật tắt các Text trên bản vẽ. 

 Hatch: Bật tắt các nét Hatch trên bản vẽ (CAD). 

 So sánh bản vẽ: So sanh 2 bản vẽ với nhau (Đang cập nhật). 

 Đo khoảng cách: Đo nhanh khoảng cách giữa 2 điểm bất kì. 

 Hiển thị 3D: Hiển thị bản vẽ dưới dạng 3D. 

 Xuất: Xuất bản vẽ (Đnag cập nhật). 
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3. Menu Bóc tách 

 Tạo mới: Tạo mới nhóm đo. 

 Thuộc tính: Mở bảng thuộc tính nhóm đo. 

 Copy: Copy nhóm đo. 

 Xuất dữ liệu: Xuất danh sách nhóm đo ra Excel. 

 Load lại: Load lại các phép đo. 

 Thuộc tính: Chỉnh thuộc tính phép đo. 

 Thay đổi: Thay đổi nhanh các thông số chiều dài, cao rộng, tính cộng trừ của phép đo. 

 Định vị: Tìm kiếm nhóm đo/phép đo ở bản vẽ nào. 

 Chọn theo vùng: Chọn nhiều phép đo nhóm đo trong một vùng kéo chuột. 

 Di chuyển phép đo: Di chuyển các phép đo. 

 Tính cộng: Chuyển sang chế độ tính cộng. 

 Tính trừ: Chuyển sang chế độ tính trừ. 

 Cả hai: Chuyển sang chế độ hiển thị cả 2 phép tính cộng tính trừ. 

 Kiểu đường: Chuyển sang chế độ vẽ phép đo bằng bắt đường. 

 Kiểu điểm: Chuyển sang chế độ vẽ phép đo bằng điểm. 

 Đếm Block: Chuyển sang chế độ đếm Block tự động 

 Bắt gần nhất: Bắt điểm hoặc đường thẳng gần nhất khi vẽ phép đo. 

 Bắt góc: Hai đường thẳng liên tiếp luôn tạo với nhau một góc là bội số của 15 độ. 

 Trùng lặp: Kiểm tra các phép đo, nhóm đo có trùng lặp với nhau không. (Nếu có sẽ hiện màu cam) 

 Phép đo: Bật/Tắt hiển thị phép đo 

 Chú giải: Hiện bảng chú giải kết quả các phép đo ở góc trên trái màn hình. 

 Tên phép đo: Hiển thị Tên, kết quả phép đo trực tiếp trên bản vẽ 

 Đánh dấu: Hiển thị đánh dấu, note trên bản vẽ 

 Hộp thuộc tính: Mỗi lần vẽ xong một phép đo phần mềm sẽ cho phép sửa ngay thuộc tính của phép đo đó. 
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4. Menu bảng tính 
 

 

 

 Tạo mới: Tạo bảng tính mới 

 Thuộc tính: Mở bảng thuộc tính của bảng tính 

 Xuất Excel: Xuất bảng tính hiện tại ra Excel 

 Tính tự động: Tự động tính toán các con số 

 Kéo thả tự động: Kéo nhóm đo sang bảng tính khi tắt chế độ này sẽ mở ra bảng lựa 

chọn các kết quả khác nhau của nhóm đo 

 Sinh Code-ĐM: Khi bấm ở ô Mã sẽ gợi ý từ thư viện định mức. 

 Sinh Code-ĐG: Khi bấm ở cột Mã sẽ gợi ý từ thư viện giá. 

 % Vật tư khác: Bật tắt chế độ tính % vật tư khác (Dự toán nhà nước) 

 Các chức năng còn lại tương tự Word và Excel. 

  



105 
QS Crystal Manual v2.1 HHB Software Pty LTD. 

 

XI. CÁC TÍNH NĂNG MỚI CỦA PHẦN 

MỀM QS CRYSTAL  

1. Xoay phép đo 90, 180, 270, hoặc chính xác góc 
  Trong một số trường hợp bản vẽ bị xoay theo 

trục không xác định.  

 Ta có thể xoay bản vẽ theo các trục xoay tại 

tab “Xoay & Thu phóng” trên Menu Bản vẽ. 

 

 

 

 

  Hoặc trên bản vẽ nhấn chuột phải chọn góc 

cần xoay.  

 Để quay trở lại bản vẽ ban đầu, chọn Reset 

View 
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2. Lật phép đo ngang, dọc 
- Trong một số trường hợp, có các chi tiết đối xứng, để tiết kiệm thời gian cho việc tạo phép đo mới. sử dụng 

chức năng “Lật ngang”, “Lật dọc”. 

- Di chuyển chuột đến phép đo cần điều chỉnh. Nhấn chuột phải > chọn Biến đổi phép đo  
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3. Thêm code và thư viện tìm kiếm vào nhóm đo 
Sau khi đã thêm thư viện định mức vào bảng tính, khi tạo một nhóm đo mới, có thể tìm kiếm trực tiếp mã 

định mức cho nhóm đo đó. 

- Tạo nhóm đo > lựa chọn Thư viện > nhập Mã Code (hoặc tìm kiếm mã theo tên công tác bằng nút   
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4. Enter, Backspace 
 Trong bảng tính, cho phép nhấn Enter ở các ô khối lượng, giá trị có phân tầng để đi xuống tầng dưới và 

phím BackSpace để quay trở lại tầng trên. 
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5. Chức năng hợp tách công trình theo tiêu chí tự 

định nghĩa 
 Trong mục hợp/tách công trình, tại đầu ra của công trình được hợp, sẽ có các mẫu cho phép người dùng 

chọn loại công trình đầu ra: 

- Hợp phân biệt:  

+ Các đối tượng của các công trình đầu vào riêng lẻ sẽ được đẩy vào công trình đầu ra  

+ Các đối tượng cùng ID tham chiếu được tách riêng thành các đối tượng riêng biệt. 

- Hợp trùng: 

+ Các đối tượng của các công trình đầu vào riêng lẻ sẽ được đẩy vào công trình đầu ra  

+ Các đối tượng trùng ID tham chiếu ở các công trình đầu vào được tự động gộp làm một. 

- Hợp phần biệt chỉ nhóm: 

+ Các đối tượng của các công trình đầu vào riêng lẻ sẽ được đẩy vào công trình đầu ra  

+ Các đối tượng cùng ID sẽ tự động được đổi tên để tách, còn các loại đối tượng khác sẽ được nhập (nếu 

trùng ID) 

- Ngoài ra có thể chọn các đối tượng theo yêu cầu bằng cách tick chọn những đối tượng cần gộp ở bảng lựa 

chọn cho công trình đầu ra. 
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6. Khả năng copy nhiều nhóm đo sang MS.Excel 
 Chọn các nhóm đo muốn copy sang bảng tính MS.Excel > Nhấn chuột phải chọn Copy sang MS.Excel > 

Chọn trường muốn copy. 
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7. Chức năng chọn lại sheet cho bản vẽ DWG. 
Tại bản vẽ DWG, nhấn chuột phải > Chọn Thay đổi Sheet > chọn lại Sheet bản vẽ cần sử dụng thay thế  
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8. Cho phép cài đặt số chữ số thập phân trên bảng 

tính 
Trên bảng tính, cho phép cài đặt chữ số thập phân theo yêu cầu đối với các yếu tố Khối lượng, đơn giá như 

trong bảng tính excel thông thường. 
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9. Format painter trong tab Bảng tính 

Tương tự như trong bảng tính excel thông thường, khi muốn định dạng ô excel theo một mẫu có sẵn. Trong 

phần Bảng tính, chọn Format Painter. Để áp dụng nhiều lần cho nhiều ô, click 2 lần vào Format Painter. 
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10. Chức năng: Control + Space  

 Bổ sung chức năng hiện cửa sổ tìm kiếm mô tả định mức, giá tại bảng tính bằng cách: nhấn Ctrl + 

Space > xuất hiện cửa sổ tìm kiếm, tại đây có thể tìm kiếm theo mô tả hoặc mã code theo thư viện định mức, giá 

đã bổ sung. 
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11. Chức năng Preview Cells (F11) 
Để xem trước nội dung bảng excel tầng dưới: nhấn F11, phần mềm sẽ tự động đưa ra bảng tầng dưới để có 

thể quan sát trước cho mỗi công tác, tuy nhiên, chức năng này chỉ đưa ra bảng “chỉ xem”, không cho phép chỉnh 

sửa. 
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12. Hoàn thiện chức năng nhấn giữ phím K để 

chọn 1 đường khép kín. 
Trong quá trình đo bóc, để chọn 1 đường khép kín, nhần giữ phím K + click chuột trái để chọn cạnh của 

hình cần đo. 

 



118 
QS Crystal Manual v2.1 HHB Software Pty LTD. 

 

13. Bổ sung: Nút “Apply To All” khi thêm bản vẽ có 

nhiều trang, hoặc DWG có nhiều sheets 

 

- Khi cần chọn tất cả trang trong 1 bản vẽ 

hoặc các sheets trong bản vẽ DWG, nhấn chọn 

“Tick hết” để chọn tất cả.  



119 
QS Crystal Manual v2.1 HHB Software Pty LTD. 

 

XII.  BẢNG TỔNG HỢP PHÍM TẮT 

DÙNG TRONG PHẦN MỀM 

 
BẢNG TỔNG HỢP PHÍM TẮT TRONG PHẦN MỀM QS CRYSTAL 

STT CHỨC NĂNG PHÍM TẮT 

I 
TAB CÔNG TRÌNH + BẢN VẼ + BÓC TÁCH 

(bảng tính phụ góc trái) 
 

1 Tạo công trình mới  Ctrl + N 

2 Sao chép (bản vẽ, nhóm đo, phép đo…) Ctrl + C 

3 Đổi tên (bản vẽ, nhóm đo, phép đo…) F2 

4 Xóa nhóm đo, bản vẽ  Delete 

5 Xóa phép đo trên bản vẽ  Ctrl + Del 

6 Khóa bản vẽ, nhóm đo, phép đo F6 

7 Thay đổi thuộc tính F4 

8 Định vị phép đo trên bản vẽ  F9 

9 Tham chiếu phép đo trên bảng tính F7 

II TAB BẢN VẼ  

1 Ẩn layer  Ctrl + Alt + X 

2 Đo khoảng cách giữa 2 điểm trên bản vẽ  F11 

3 Hiển thị chế độ 3D F12 

III TAB BÓC TÁCH  

1 Lựa chọn phép đo theo vùng Ctrl + M 

2 Di chuyển phép đo Ctrl + T 

3 Chế độ đo tính cộng Ctrl + + 

4 Chế độ đo tính trừ  Ctrl + - 

5 Hiện đồng thời tính cộng và tính trừ Ctrl + 0 

 Chọn chế độ đo  

6 Kiểu đường Ctrl + 1 

7 Kiểu điểm  Ctrl + 2 

8 Đếm Block Ctrl + 3 

9 Hoàn tác  Ctrl + Z 

10 Bắt chính xác điểm đo (Chính xác hóa) Ctrl + Shift + G 
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STT CHỨC NĂNG PHÍM TẮT 

11 Bắt chính xác góc đo (Chính xác hóa) Ctrl + Shift + A 

IV TAB TÍNH TOÁN  

1 Tìm kiếm đa tầng F3 

2 Sao chép  Ctrl + C 

3 Paste  Ctrl + V 

4 Paste Special Ctrl + Alt + V 

5 Cắt Ctrl + X 

6 Tạo ghi chú cho ô excel bảng tính Shift + F2 

7 Tìm kiếm mã hiệu theo mô tả  Ctrl + Space 

8 Xem trước nội dung bảng khối lượng tầng dưới F11 

9 Quay trở lại tầng trên BackSpace 

 

- Lưu ý: 

+ Khi đo bóc trên bản vẽ CAD, sử dụng các lệnh như trên AutoCad. Ngoài ra, khi có các đường cong 

cần đo chiều dài trong bản vẽ, nhấn giữ phím L hoặc K và click chọn các đường cong đó. 

Trong phần bảng tính: các phím tắt và các chức năng được thực hiện tương tự như trong Excel. 
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XIII. CÂU HỎI THƯỜNG GẶP 

1. Bản vẽ load bị lag, chậm, có cách nào để xử lý 

không? 
Có 5 trường hợp dẫn đến việc load bản vẽ chậm và cách xử lý như sau: 

 Bộ xử lý đồ họa không thích hợp: Một số máy tính không hỗ trợ OpenGL khiến cho việc load bản vẽ rất 

chậm. Chọn Công trình > Cấu hình > Bộ XL đồ họa và chọn bộ Xử lý đồ họa (Thông thường DirectX là 

lựa chọn thứ 2. Tuy nhiên DirectX sẽ bị lỗi ở một số bản vẽ). 

 Lỗi Hatch: Một số bản vẽ bị lỗi hatch khiến cho phần mềm gặp khó khăn trong xử lý. Ta chỉ cần tắt Layer 

Hatch bị lỗi đó. 

 Bản vẽ CAD phiên bản CAD đời thấp: Bản vẽ được thiết kế từ những phiên bản CAD đời cũ thường có rất 

nhiều lỗi. Người sử dụng nên save lại bản vẽ theo AutoCAD 2013 trở lên để phần mềm dễ dàng xử lý hơn. 

 Quá nhiều ảnh phân giải cao: Một số công trình nội thất có rất nhiều bản vẽ được đính kèm trong bản vẽ (cả 

PDF và CAD). Ta sử dụng chức năng tắt load ảnh bằng cách tích Bản vẽ > Ảnh. 

 PDF Vector: Một số PDF Vector được thiết kế không chuẩn dẫn đến việc load lâu. Người sử dụng nên load 

lại bản vẽ theo chế độ Raster (bấm chuột phải vào bản vẽ > Chọn Load bản vẽ theo chế độ Raster). 

 

2. Thiếu nét vẽ, thiếu Xref? 
QS Crystal không đọc trực tiếp bản vẽ gốc mà sẽ copy bản vẽ vào thư mục Drawings của Dự án (Chọn 

Công trình > Mở thư mục công trình). Do đó các bản vẽ Xref cũng cần phải được copy vào thư mục này 

thì phần mềm mới đọc được (Xem Xref) 

 

3. File CAD có nhiều bản vẽ các tầng khác nhau, 

có thể đo cùng lúc và phân tầng không? 
Ta có thể đo toàn bộ khối lượng các tầng trên cùng một file CAD, sau đó chia khối lượng theo từng tầng 

bằng chức năng Chọn theo theo vùng. 

Ví dụ: Sau khi đo xong toàn bộ khối lượng, ta copy toàn bộ nhóm đo và đưa vào thư mục tầng 1. Chọn 

toàn bộ phép đo trong thư mục tầng 1 này và sử dụng chức năng Chọn theo vùng để xóa tất cả khối lượng 

không có 

trong Tầng 1. Tương tự lặp lại với các tầng khác. 
 

4. Tại sao khi do diện tích, có trường hợp không nối 

được đường thẳng với nhau? 
Đôi khi người vẽ không cẩn thận khi vẽ đã không vẽ 2 đường thẳng đó liền với nhau mà cách một khoảng 

nhỏ phải zoom kỹ mới thấy được. 

 

5. Tại sao phép đo / nhóm đo không hiện ra trên bản 

vẽ? 
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 Luôn đảm bảo chức năng Đo bóc > Phép đo được tích 

 

 

 

 

 Chế độ đo là Cả hai chứ không phải Tính trừ 

 

 

 

 

 

6. Tại sao nét vẽ có màu vàng? 
Nét vẽ trùng lên lẫn nhau sẽ có màu vàng. 

 

7. Vẽ sai làm thế nào để sửa? 
 

 Ctrl + Z cho phép quay lại nét vẽ gần nhất 

 Chế độ Điểm / Thêm điểm cho phép sửa các góc của hình 

 Chế độ Đường cho phép sửa các cạnh 

 Hai chế độ Điểm và Đường có thể đổi qua lẫn nhau 

 Nếu một cạnh vẽ sai, bấm chuột phải và phép đo và chọn Mở cạnh. 

 

 

8. Làm thế nào để hiển thị 3D? 
 

Phép đo cần phải có thông số chiều cao thì phần mềm mới thể hiện 3D được. 
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9. Làm thế nào để chuyển phép đo từ Tính trừ sang 

Tính cộng và ngược lại? 
Bấm chuột phải vào phép đo đó và chọn chuyển sang tính trừ / tính cộng. 

 

 

 

10. Có thể đo bóc thép được không? 
Sử dụng chức năng Công thức kết quả để chỉnh và hướng dẫn phần mềm cách tính thép. 

 

11. Có thể đếm tự động được không? 
Hiện tại QS Crystal cho phép đếm tự động theo Block với bản vẽ CAD (Xem Đếm Block). Với bản vẽ 

PDF, chức năng nay sẽ được cập nhật trong thời gian sắp tới. 
 

12. Bản vẽ có nhiều tỷ lệ thì xử lý như thế nào? 
Người sử dụng có thể thêm cùng một bản vẽ nhiều lần. Mỗi lần set một tỷ lệ khác nhau. 

Hoặc sử dụng chức năng Vùng căn chỉnh. 

13. Có thể đo bóc thép được không? 
Sử dụng chức năng Công thức kết quả để chỉnh và hướng dẫn phần mềm cách tính thép. 

 

14. Bản vẽ có cập nhật, phiên bản khác thì làm 

sao? 
Bấm chuột phải vào bản vẽ cũ và cập nhật bản vẽ mới. Phần mềm sẽ tự động mang các nét đo ở bản vẽ cũ 

lên bản vẽ mới. Toàn bộ đường link cũng sẽ được cập nhật tự động. 
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15. Tắt bớt layer / tắt bớt nét vẽ cho dễ dùng như 

thế nào? 
Sử dụng chức năng Bản vẽ > Chọn ẩn Layer 

 

16. Có thể đo bóc thép được không? 
Sử dụng chức năng Công thức kết quả để chỉnh và hướng dẫn phần mềm cách tính thép. 

 

17. Trừ cửa hoặc giao như thế nào? 
Xem chức năng Tính trừ 

 

18. Xuất các kết quả khác của nhóm đo / phép đo 

sang bảng tính như thế nào? 
Tắt chức năng Bảng tính > Kéo thả tự động. 

 

19. Thay đổi thứ tự các cột bảng tính được không? 
Việc thay đổi thứ tự bảng tính sẽ khiến các chức năng phân tích bảng tính không còn chính xác. Lưu ý rằng 

chức năng xuất Báo cáo có thể thay đổi thứ tự của các cột. Người sử dụng không nên thay đổi thứ tự các cột. 
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